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HƯỚNG DẪN 

Tổ chức lại hoạt động Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012




Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013; Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký Hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của Hợp tác xã;

Căn cứ Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh Đăk Nông về Tổ chức lại Hợp tác xã theo luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2014 - 2016.

Để thống nhất việc tổ chức lại hoạt động Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn cụ thể các bước tiến hành như sau:
I. Mục đích, yêu cầu: 
1. Mục đích: 

- Hướng dẫn tổ chức lại các hợp tác xã (HTX) nhằm tạo sự thống nhất về tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định hiện hành của nhà nước.

- Giúp cán bộ, thành viên và người lao động nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện Luật HTX nhằm đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

- HTX được tổ chức lại phải xác định rõ tư cách thành viên, phân định rõ chức năng quản lý, điều hành của bộ máy; quyền, nghĩa vụ của thành viên trong HTX, từ đó phát huy tính tự nguyện, tự chủ và khả năng sáng tạo trong sản xuất kinh doanh để HTX phát triển bền vững. 

2. Yêu cầu: 

- Thực hiện đúng và đầy đủ nội dung của Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh khi tổ chức lại các HTX. 

- Việc tổ chức lại HTX phải gắn vai trò quản lý nhà nước của các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã với vai trò tư vấn hỗ trợ của Liên minh HTX tỉnh và các đoàn thể trên cơ sở nắm chắc nội dung công việc, các bước tiến hành để từng bước triển khai có hiệu quả, tránh việc làm qua loa, triển khai hình thức.                    

II. Nguyên tắc, nội dung tổ chức HTX: 
1. Nguyên tắc tổ chức lại HTX
· Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến Luật HTX năm 2012, Nghị định 193/2013/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh về kinh tế tập thể là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và thực hiện thường xuyên để nâng cao nhận thức về mô hình HTX kiểu mới theo Luật Hợp tác xã năm 2012 cho thành viên về quyền và nghĩa vụ của thành viên trong HTX, đồng thời vận động, hướng dẫn họ thực hiện.

· Việc rà soát, đăng ký lại thành viên phải xuất phát từ tinh thần tự nguyện, có nhu cầu hợp tác và cam kết sử dụng sản phẩm , dịch vụ của HTX để phát triển bền vững.
· Phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của HTX trong việc xây dựng đề án nhân sự, xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ, đăng ký lại thành viên và được đại hội thành viên biểu quyết theo Luật định.

· Cần làm rõ, minh bạch phần tài sản, tài chính của HTX, phân định rõ tài sản không chia được để Đại hội thông qua, giải quyết dứt điểm những tồn đọng, vướng mắc nhằm hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ HTX và các đối tác khác, đảm bảo sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau góp phần ổn định an ninh trật tự, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

· Đảm bảo tính thống nhất trong chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý Nhà nước về HTX, đúng tiến độ theo quy định của Luật pháp.

· Phải coi trọng tính tự nguyện, nhu cầu hợp tác và cam kết sử dụng sản phẩm dịch vụ của HTX và thành viên.
· Đảm bảo công khai, minh bạch, phát huy quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành viên và hợp tác xã.
2. Nội dung tổ chức lại HTX: 
- Rà soát, đối chiếu với các quy định (Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định số 193/2013-NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính Phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương, của tỉnh và các văn bản khác có liên quan đến HTX), hoàn thiện lại cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý, thành viên và nội dung hoạt động của HTX.

- Sửa đổi bổ sung điều lệ theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012; xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; quy chế nội bộ phù hợp với đặc điểm của từng loại hình, địa bàn hoạt động và thích ứng với kinh tế thị trường.

- Thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động phát triển thành viên tham gia, xác định lại tư cách và nâng cao chất lượng thành viên đảm bảo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.
- Thực hiện quy định Đại hội thành viên, trình tự thủ tục đăng ký HTX, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX trong trường hợp chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể hoặc chuyển đổi hình thức hoạt động sang loại hình tổ chức khác theo quy định của Pháp luật.
III. Trình tự, các bước tiến hành (gồm 6 bước): 
1. Bước 1 (đánh giá tình hình thành viên, điều lệ, nội dung hoạt động, bộ máy tổ chức của HTX; đối chiếu với HTX theo Luật HTX năm 2012);

Tổ chức Hội nghị bàn về các nội dung chuẩn bị cho đại hội thành viên theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Thành phần dự họp gồm: Đại diện Lãnh đạo của UBND cấp xã, phường, thị trấn và cán bộ chủ chốt của HTX (Ban quản trị, Giám đốc, Ban kiểm soát) cùng đánh giá về tình hình thành viên, điều lệ, nội dung hoạt động, bộ máy tổ chức trong HTX.

a) Tình hình thành viên (xã viên) HTX: Các HTX tiến hành rà soát lại số lượng thành viên có trong danh sách đến thời điểm ngày 31/12/2015 theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 15 Luật Hợp tác xã năm 2012 về: Sử dụng sản phẩm dịch vụ của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo hợp đồng dịch vụ; góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết theo quy định của điều lệ.
b) Nội dung hoạt động của HTX: Các hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ HTX đăng ký và đang được HTX tổ chức thực hiện, bao gồm những hoạt động dịch vụ nào và chia làm các nhóm sau: 

+ Các ngành, nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ phục vụ cho các thành viên trong HTX; 
+ Các ngành, nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ vừa phục vụ cho thành viên HTX và cho các tổ chức, cá nhân không phải là thành viên HTX;

+ Tỷ lệ cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho thành viên HTX chiếm bao nhiêu % so với tổng giá trị cung ứng sản phẩm, dịch vụ của toàn HTX thực hiện trong năm.

c) Bộ máy tổ chức HTX: Rà soát, đối chiếu quy định Hội đồng quản trị HTX (Ban quản trị) với quy định của khoản 1, khoản 2 Điều 35 Luật Hợp tác xã năm 2012; rà soát, đối chiếu về chức năng, quyền hạn của chức danh giám đốc (Chủ nhiệm) với quy định tại Điều 38 Luật Hợp tác xã năm 2012; rà soát, đối chiếu quy định về Ban kiểm soát, kiểm soát viên đối với quy định tại Điều 39 Luật Hợp tác xã năm 2012.

c1) HTX đối chiếu, tự so sánh, đánh giá những nội dung phù hợp hoặc chưa phù hợp với Luật Hợp tác xã năm 2012 (có mẫu đính kèm).

c2) Sau khi đối chiếu Luật Hợp tác xã năm 2012 theo biểu mẫu các chỉ tiêu, HTX tự đánh giá theo các hình thức sau: 

+ Thành viên HTX đã có góp vốn điều lệ theo quy định;

+ Điều lệ HTX cơ bản đã phù hợp;

+ Nội dung hoạt động dịch vụ của HTX chủ yếu phục vụ cho các thành viên theo Điều 5 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP;

+ Bộ máy quản lý HTX đã cơ bản đáp ứng theo quy định (chỉ cần chuyển đổi lại cho phù hợp với tên gọi của Luật Hợp tác xã năm 2012).

- HTX có các nội dung chưa phù hợp nhưng có thể tổ chức lại hoạt động để phù hợp với quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 nếu đạt các nội dung sau:

+ Hợp tác xã phải yêu cầu có thành viên góp vốn theo quy định;

+ Sửa đổi Điều lệ HTX cho phù hợp với Luật Hợp tác xã năm 2012;

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức lại hoạt động cho phù hợp với Luật Hợp tác xã năm 2012 đảm bảo các ngành nghề kinh doanh, dịch vụ phải đảm bảo phục vụ cho thành viên HTX là chủ yếu và chiếm tỷ lệ như Điều 5 Nghị định 193/2013;
+ Tổ chức Đại hội thành viên để thực hiện tổ chức lại.

· Hợp tác xã phải tiến hành giải thể hoặc chuyển sang loại hình doanh nghiệp khác nếu:

+ HTX không vận động được thành viên góp vốn theo quy định; không tổ chức được hoạt động đáp ứng theo phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ của HTX đã được Đại hội thành viên thông qua;

+ Các hoạt động dịch vụ của HTX chỉ chủ yếu cung cấp cho bên ngoài thành viên HTX mà không thể điều chỉnh được theo Luật Hợp tác xã 2012 và nghị định 193/2013/NĐ-CP.
2. Bước 2 (tổ chức tuyên truyền, giải thích cho xã viên hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức lại HTX; rà soát lại danh sách xã viên; kiểm kê đánh giá tài sản, vốn điều lệ, xác định vốn góp của xã viên; xác định tài sản không chia của HTX):
a) Tổ chức tuyên truyền, giải thích cho xã viên hiểu về mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức lại HTX:
- Ban quản trị HTX tổ chức tuyên truyền, giải thích cho cán bộ HTX, xã viên về mục đích, ý nghĩa và thực hiện theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012.

- UBND cấp xã tổ chức hội nghị tuyên truyền đến cán bộ chủ chốt của xã và tuyên truyền trên đài truyền thanh 3 cấp về chủ trương tổ chức lại HTX.

b) Thực hiện kiểm kê:
b.1 Thành lập hội đồng kiểm kê: Trước khi tiến hành kiểm kê, HTX phải thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản, nguồn vốn, gồm có: Chủ nhiệm HTX đương nhiệm hoặc trưởng Ban kiểm kê; ủy viên gồm các Phó chủ nhiệm, thành viên Ban quản trị, kế toán, thủ kho, thủ quỹ và đại diện các tổ, bộ phận sản xuất kinh doanh là thành viên.

b2. Các nội dung cần kiểm kê: 
- Kiểm kê quỹ tiền mặt: Kiểm kê quỹ nhằm xác nhận tiền mặt bằng VNĐ tồn quỹ thực tế và số thừa, thiếu so với sổ quỹ, trên cơ sở đó tăng cường quản lý quỹ và làm cơ sở quy trách nhiệm cho cán bộ quản lý, ghi sổ kế toán số chênh lệch và làm cơ sở quy trách nhiệm cho cán bộ quản lý, ghi sổ kế toán sổ chênh lệch và phục vụ cho việc xử lý lý tài sản khi sáp hoặc giải thể, tổ chức lại HTX.

- Kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa: Việc kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hóa phải ghi đầy đủ các chỉ tiêu theo đúng quy định như: Mã nhãn hiệu, quy cách, vật tư sản phẩm hàng hóa về mã số, đơn vị tính, đơn giá, phải đánh giá được các loại vật tư, sản phẩm, hàng hóa theo số liệu sổ sách và theo số liệu kiểm kê thực tế, trong quá trình kiểm kê nếu có chênh lệch thì hội đồng kiểm kê phải ghi rõ nguyên nhân thừa thiếu và có kết luận cụ thể.

- Kiểm kê tài sản cố định (TSCĐ): Qua số liệu kiểm kê TSCĐ, phản ảnh TSCĐ về cả 3 chỉ tiêu: Nguyên giá, số đã hao mòn và giá trị còn lại, có so sánh số liệu trên sổ kế toán với số liệu kiểm kê thực tế. Căn cứ điều kiện cụ thể của các TSCĐ để xác định số năm có thể sử dụng có hiệu quả từng loại tài sản để tổng hợp khấu hao TSCĐ toàn HTX.

- Xác định và đối chiếu công nợ: Bao gồm các khoản nợ phải thu và các khoản nợ phải trả, Ban kiểm kê thực hiện việc đối chiếu từng khoản nợ để có kế hoạch trả nợ, thu nợ khi tổ chức lại HTX.

c) Xử lý tài sản và vốn của HTX khi tổ chức lại HTX: 

c1) Xác định và phân vốn theo nguồn hình thành: 

Trên cơ sở kết quả kiểm kê các HTX phải phân loại tài sản, vốn quỹ của HTX theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 48 Luật Hợp tác xã năm 2012 thành những loại như sau:

- Tài sản, vốn (được chia) của HTX được hình thành từ nguồn sau: 

+ Vốn góp của thành viên (xã viên) khi tham gia HTX;

+ Vốn huy động của thành viên HTX;

+ Vốn, tài sản được hình thành trong quá trình hoạt động của HTX.

- Tài sản, vốn không được chia khi thực hiện tổ chức lại: 
+ Quyền sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất;

+ Khoản trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước; khoản được tặng, cho theo thỏa thuận là tài sản không chia;

+ Tài sản, vốn nhà nước trợ cấp, bàn giao cho quản lý, sử dụng (công trình thủy lợi do Nhà nước đầu tư; thủy lợi phí được nhà nước cấp bù chưa chi (cả tiền mặt và tiền gửi);
+ Tài sản hình thành từ tích lũy của HTX đã được điều lệ quy định là tài sản không chia: Công trình thủy lợi hình thành từ nguồn tích lũy của HTX đã đầu tư xây dựng; nhà làm việc, nhà trẻ, nhà kho, sân phơi, vật tư, công cụ, sản phẩm hàng hóa; 

+ Phần trích lại từ quỹ đầu tư phát triển hằng năm được Đại hội thành viên quyết định đưa vào tài sản không chia (gồm tiền mặt, tiền gửi…).

c2) Trình tự xử lý vốn, tài sản của Hợp tác xã khi tổ chức lại: 

 - Đối với tài sản, vốn (được chia) của HTX: Hợp tác xã tổ chức đại hội thành viên để quyết định theo phương án như sau: 

+ Đối với thành viên (xã viên) có nguyện vọng tiếp tục tham gia HTX sau tổ chức lại thì số tiền được chia đó chuyển thành vốn góp của thành viên và chuyển giao cho Hội đồng quản trị HTX mới sau khi HTX tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012; trong trường hợp Điều lệ HTX quy định mức góp vốn tối thiểu cao hơn số tiền được chia thì thành viên đó phải góp thêm cho đủ. Các thành viên mới phải góp đủ số vốn góp tối thiểu theo quy định của Điều lệ HTX và quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 17 Luật Hợp tác xã năm 2012.

+ Đối với thành viên (xã viên) không có nguyện vọng tiếp tục tham gia HTX mới sau khi tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012 thì số tiền đó được chia theo tỷ lệ vốn góp của các thành viên.

+ Đối với trường hợp HTX không xác định được danh tính thành viên (xã viên) hoặc thành viên không rõ ràng thì Hội đồng quản trị HTX đưa ra Đại hội thành viên biểu quyết chuyển giao cho Hội đồng quản trị HTX khóa mới hoặc giao cho UBND cấp xã, phường (nơi Hợp tác xã đặt trụ sở chính) quản lý, sử dụng theo Nghị quyết của Đại hội thành viên.

- Đối với tài sản, vốn không được chia: Được chuyển giao cho UBND cấp xã, phường (nơi Hợp tác xã đặt trụ sở chính) quản lý tạm thời. Sau khi HTX hoàn thiện việc tổ chức lại HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012. UBND cấp xã, phường sẽ bàn giao cho Hội đồng quản trị HTX mới quản lý sử dụng theo quy định.

c3) Trình tự xử lý công nợ của HTX khi tổ chức lại:

HTX tập hợp hồ sơ xác định đúng, đủ toàn bộ công nợ của HTX, làm rõ các loại nợ, hình thức nợ, nguồn gốc nợ, tính chất nợ theo từng nội dung cụ thể như sau:

- Trường hợp thành viên (xã viên cũ) nợ HTX thì Hội đồng quản trị xem xét để kiến nghị Đại hội thành viên quyết định như: 

+ Miễn, xóa nợ đối với các khoản nợ phải thu khó đòi (nợ, khó đòi là các khoản nợ đã quá hạn thanh toán 2 năm trở lên, HTX đã đối chiếu, đòi nợ nhiều lần nhưng vẫn chưa thu hồi được hoặc khoản nợ quá hạn chưa tới 2 năm nhưng khách nợ đang trong thời gian xem xét, giải thể, phá sản, người nợ đã chết hoặc bỏ trốn, đang bị cơ quan pháp luật truy tố, giam giữ, xét xử;

+ Giảm nợ đối với những đối tượng chính sách và một số trường hợp cụ thể khác theo quy định của Điều lệ HTX và nghị quyết của Đại hội thành viên.

- Trường hợp HTX nợ nhà nước thì Hội đồng quản trị phải lập phương án trả nợ, xác định người hoặc tổ chức có trách nhiệm trả nợ như:

+ Đối với các khoản HTX nợ nhà nước có nguồn gốc rõ ràng mà không có khả năng thanh toán, Hội đồng quản trị HTX đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét xóa, giảm hoặc hoãn trả nợ cho từng khoản nợ cụ thể.

+ Những khoản nợ nhà nước do HTX vay từ các tổ chức tín dụng (Ngân hàng…) để xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ chung cho cộng đồng dân cư được  chuyển cho chính quyền địa phương cùng với công trình đó để chính quyền tiếp tục xử lý theo chủ trương chung của nhà nước.

- Đề ra các biện pháp đòi nợ, xác định thời hạn trả nợ đối với các đối tượng   phải trả: 
+ Đối với trường hợp HTX quyết định tổ chức lại, số công nợ chưa xử lý xong sẽ được chuyển cho HTX mới xử lý theo Nghị quyết của Đại hội thành viên.  

+ Đối với trường hợp giải thể HTX thì phải làm thủ tục thanh toán hết công nợ, nếu không có khả năng thanh toán được công nợ thì xử lý theo pháp luật về phá sản doanh nghiệp.

c4. Trình tự xử lý quyền sử dụng đất của Hợp tác xã khi tổ chức lại: 

Trước khi tổ chức lại HTX phải thực hiện xử lý quyền sử dụng đất phải bảo đảm lợi ích của người sử dụng đất theo các quy định của pháp luật về đất đai, cụ thể như sau: 

- Đối với diện tích đất do thành viên góp quyền sử dụng đất vào HTX thì được trả lại cho thành viên theo quy định Điều lệ của HTX, Nghị quyết của đại hội thành viên.

- Đối với diện tích đất được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất;  được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất, do mua tài sản gắn liền với đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác mà tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền mua tài sản gắn liền với đất, tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì chuyển cho chính quyền địa phương (nơi HTX đóng trụ sở chính) quản lý tạm thời. Sau khi HTX hoàn thiện việc chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012, UBND xã sẽ bàn giao cho Hội đồng quản trị HTX mới quản lý sử dụng theo quy định.
- Đối với trường hợp HTX đã có đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Sau khi đăng ký theo Luật Hợp tác xã năm 2012, HTX phải lập hồ sơ trình UBND cấp có thẩm quyền xem xét thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Đối với các HTX chưa có đất hoặc chưa được quy hoạch sử dụng đất:

+ HTX có trách nhiệm đề nghị với UBND xã, phường, thị trấn đưa quỹ đất vào quy hoạch nông thôn mới. Trường hợp quy hoạch nông thôn mới của xã, phường, thị trấn đã rà soát xong, chưa có đất dành cho HTX thì phải đề nghị bổ sung quy hoạch sử dụng đất của xã.

+ Trên cơ sở quỹ đất được quy hoạch HTX thực hiện lập thủ tục, hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

3. Bước 3 (dự thảo Điều lệ và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh:  
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh (SXKD) theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
a) Điều lệ Hợp tác xã: 

- Ngành, nghề sản xuất kinh doanh, dịch vụ đã thực hiện với mục đích chính là phục vụ cho thành viên HTX đối chiếu với quy định tại khoản 6 Điều 4 của Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Quy định về mức độ thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ; giá trị tối thiểu của sản phẩm, dịch vụ mà thành viên HTX phải sử dụng; thời gian liên tục không sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX; thời gian liên tục không làm việc cho HTX đối với HTX tạo việc làm theo quy định của khoản 5 Điều 21 Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Quy định về quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên HTX theo quy định tại Điều 14 và 15 Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Quy định về cơ cấu tổ chức HTX; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nhiệm phương thức hoạt động của Hội đồng Quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; thể thức bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên; bộ phận giúp việc cho HTX theo quy định tại các Điều từ Điều 29 đến Điều 41 Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Quy định về số lượng thành viên, cơ cấu và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, ban kiểm soát; trường hợp thành viên hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc (Tổng giám đốc).

- Quy định về tỷ lệ vốn góp của 01 thành viên so với quy định tại khoản 1 Điều 17 Luật Hợp tác xã năm 2012.

- Quy định về tỷ lệ trích lập quỹ; tỷ lệ, phương thức phân phối thu nhập theo quy định tại Điều 46  Luật Hợp tác xã năm 2012.

b) Về phương án sản xuất kinh doanh: Xây dựng kế hoạch SXKD ngắn hạn, dài hạn, theo chu kỳ, thời vụ về SXKD một hoặc một số loại hàng hóa, dịch vụ cụ thể. Dự định trong tương lai của HTX về loại sản phẩm, dịch vụ mà HTX định bán hoặc cung cấp. Phân tích mặt mạnh, yếu và tình hình môi trường SXKD của HTX. Cần đặt câu hỏi để tự trả lời về mục tiêu SXKD là gì? Khách hàng là ai? sản phẩm, dịch vụ nào cung cấp cho thành viên … (xem tại phụ lục I-2 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT về phương án SXKD của HTX).

4. Bước 4 (xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thành viên theo quy định tại Điều 33 Luật Hợp tác xã năm 2012):            

- Sau khi chuẩn bị và thực hiện tốt các bước trên, HTX xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội, hoàn thiện các văn bản, tài liệu, báo cáo và đề xuất thời gian tổ chức đại hội về UBND cấp xã, Phòng tài chính kế hoạch hoặc Phòng kinh tế huyện, thị xã. 

- Phòng Tài chính kế hoạch hoặc Phòng kinh tế phối hợp với UBND cấp xã, phường, thị trấn thẩm định lại quá trình thực hiện của HTX theo hướng dẫn, nếu không còn vướng mắc thống nhất với HTX thời gian tổ chức đại hội.

- Ban quản trị HTX triệu tập Đại hội (trước 07 ngày): Chuẩn bị Giấy mời, chương trình, các tài liệu liên quan.

- Ban quản trị HTX tổ chức Hội nghị trù bị, tổng duyệt chương trình, văn nghệ, kịch bản và phân công nhiệm vụ phục vụ Đại hội.

5. Bước 5 (tổ chức đại hội thành viên theo quy định tại Điều 30, 31,32, 34 Luật Hợp tác xã năm 2012): 
Đại hội thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh từ Đại hội trước đến nay;

- Dự thảo điều lệ sửa đổi, bổ sung theo Luật Hợp tác xã năm 2012;

- Báo cáo tổng kết tài sản và quyết toán tài chính đến thời điểm tổ chức lại; 

- Dự thảo phương án sản xuất kinh doanh, dịch vụ của HTX sau khi tổ chức lại;

- Báo cáo thẩm tra tư cách thành viên (danh sách thành viên đăng ký lại);

- Kiện toàn cơ cấu tổ chức: 

+ Bầu Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc HTX (việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc HTX và bầu trực tiếp từng chức danh do Đại hội quyết định).

+ Bầu ban kiểm soát và Trưởng ban kiểm soát.

- Thông qua Nghị quyết đại hội.

6. Bước 6 (lập hồ sơ đăng ký HTX sau đại hội): 

Sau khi tiến hành Đại hội thành viên, các HTX hoàn thiện hồ sơ thủ tục để được cấp, cấp lại, cấp bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký HTX theo quy định tại khoản 2 Điều 23 Luật Hợp tác xã năm 2012 và Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về đăng ký HTX và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của HTX, gồm những nội dung sau:

(1) . Giấy đề nghị đăng ký HTX;

(2) . Điều lệ HTX;

(3) . Phương án sản xuất, kinh doanh;

(4). Danh sách thành viên, danh sách Hội đồng quản trị, Giám đốc ( Tổng giám đốc), Ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;

(5). Nghị quyết Đại hội thành viên;

Các văn bản trên gửi tới Phòng Tài chính kế hoạch cấp huyện, thị xã nơi HTX dự định đặt trụ sở chính.

Đối với trường hợp HTX không đủ điều kiện thực hiện việc tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã năm 2012; Ban quản trị (HĐQT) HTX ra quyết định thành lập Hội đồng giải thể tự nguyện. Hội đồng giải thể xây dựng phương án giải thể và tổ chức Đại hội thành viên tiến hành các thủ tục giải thể HTX theo quy định.

IV: Tiến độ thời gian thực hiện:

- Từ tháng 01/2016-02/2016: Tuyên truyền, quán triệt các văn bản, hướng dẫn cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ HTX.

- Từ tháng 3/2016 – 4/2016: Tổ chức 02 Hợp tác xã ở 02 huyện làm thí điểm gồm huyện Đắk R’lấp, huyện Cư Jút.

- Từ tháng 5/2016-6/2016: Các HTX còn lại thực hiện việc tổ chức lại theo quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012. 
- Tháng 7/2016 tổng kết việc tổ chức lại HTX theo Luật Hợp tác xã năm 2012.

V. Tổ chức thực hiện:

1. Liên minh HTX tỉnh là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (theo Kế hoạch số 349/KH-UBND, ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh Đắk Nông), có trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã tổ chức hướng dẫn thí điểm (chọn 02 HTX làm điểm) từ đó rút kinh nghiệm để triển khai đồng bộ.

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã tiến hành kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn trực tiếp những khu vực gặp khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ; tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh kết quả thực hiện, số HTX không phù hợp với quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012 phải chuyển sang loại hình khác, số HTX còn đang vướng mắc.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức lại HTX đối với các HTX nông nghiệp.

3. Sở Công thương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức lại HTX đối với các HTX phi nông nghiệp. 

4. Chi nhánh ngân hàng nhà nước tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức lại HTX đối với các HTX quỹ tín dụng nhân dân cơ sở.

5. UBND các huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012, các văn bản hướng dẫn và chủ trương tổ chức tổ chức lại HTX cho cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã, phường, thị trấn và các HTX; chọn chỉ đạo điểm 01 HTX ở mỗi huyện nêu ở mục IV. Sau đó triển khai đồng bộ; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá công tác tổ chức lại hoạt động của HTX, tổng hợp kết quả báo cáo Ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể tỉnh để báo cáo UBND tỉnh để có hướng giải quyết kịp thời.

6. UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm chỉ đạo các HTX thực hiện việc tổ chức lại, tập hợp những khó khăn, vướng mắc báo cáo kịp thời về UBND cấp huyện, thị xã để báo cáo UBND tỉnh.

7. Các hợp tác xã: Tổ chức tuyên truyền chủ trương tổ chức lại HTX trong cán bộ, thành viên, người lao động; chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức lại HTX và tiến hành các bước tổ chức lại theo hướng dẫn; trong quá trình triển khai thường xuyên báo cáo UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn cấp huyện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ban chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh (qua Liên minh HTX tỉnh) để điều chỉnh cho phù hợp./. 

	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (B/c);

- Thường trực Ban Chỉ đạo PTKTTT tỉnh;

- Các Sở: KHĐT, NN&PTNT, Công Thương, TNMT, GTVT, XD, Tài chính, NH NN chi nhánh tỉnh;

- UBND các huyện, thị xã;

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Các HTX;

- Website – Sở KH-ĐT; 

-  Lưu: VT, ĐKKD.
	KT. GIÁM ĐỐC 
  PHÓ GIÁM ĐỐC 

(Đã ký)
        Nguyễn Đình Đạo 
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BIỂU THỐNG KÊ
Các chỉ tiêu đánh giá, so sánh và đối chiếu với Luật Hợp tác xã năm 2012
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	Nội dung
	So với Luật Hợp tác xã năm 2012
	Thực hiện sửa đổi cho phù hợp
	Không thể sửa đổi

	
	
	Phù hợp
	Chưa phù hợp
	
	

	1
	Thành viên HTX 
	
	
	
	

	-
	Có sử dụng thường xuyên dịch vụ của HTX  
	
	
	
	

	-
	Không sử dụng thường xuyên dịch vụ của HTX  
	
	
	
	

	-
	Góp đủ, đúng thời hạn vốn góp đã cam kết  
	
	
	
	

	-
	Chưa góp vốn theo quy định của Điều lệ HTX 
	
	
	
	

	2
	Điều lệ HTX 
	
	
	
	

	a
	Ngành, nghề đăng ký kinh doanh 
	
	
	
	

	-
	Mua chung sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để phục vụ cho thành viên   
	
	
	
	

	-
	Bán chung sản phẩm, dịch vụ của thành viên ra thị trường  
	
	
	
	

	-
	Mua sản phẩm, dịch vụ của thành viên bán ra thị trường  
	
	
	
	

	-
	Mua sản phẩm, dịch vụ từ thị trường để bán cho thành viên  
	
	
	
	

	-
	Chế biến sản phẩm của thành viên 
	
	
	
	

	-
	Cung ứng phương tiện, kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ thành viên  
	
	
	
	

	-
	Tín dụng cho thành viên 
	
	
	
	

	-
	Tạo việc làm cho thành viên đối với hợp tác xã tạo việc làm 
	
	
	
	

	-
	Các hoạt động dịch vụ mua từ thị trường và cung ứng cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên HTX  
	
	
	
	

	   b
	Quy định về mức độ thường xuyên sử dụng sản phẩm, dịch vụ của HTX đối với thành viên   
	
	
	
	

	-
	Giá trị sử dụng dịch vụ tối thiểu đối với các thành viên trong một năm 
	
	
	
	

	-
	Thời gian không sử dụng thường xuyên, liên tục sản phẩm dịch vụ của HTX  
	
	
	
	

	c
	Quy định về vốn góp 
	
	
	
	

	-
	Vốn góp tối thiểu cho 1 thành viên  
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ góp tối đa cho 1 thành viên 
	
	
	
	

	d
	Quy định về việc thành viên hội đồng quản trị đồng thời là giám đốc (tổng giám đốc) hoặc thuê giám đốc (tổng giám đốc) 
	
	
	
	

	-
	Quy định thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là giám đốc (tổng giám đốc)
	
	
	
	

	-
	Quy định thuê giám đốc hoặc tổng giám đốc 
	
	
	
	

	-
	Quy định thành viên HĐQT phụ trách các lĩnh vực hoặc ủy quyền cho giám đốc thi tuyển kế toán, thủ quỹ  
	
	
	
	

	e
	Quy định về lập quỹ; tỷ lệ trích lập quỹ
	
	
	
	

	-
	Trích lập quỹ đầu tư phát triển với tỷ lệ không thấp hơn 20% trên thu nhập
	
	
	
	

	-
	Trích lập quỹ dự phòng tài chính với tỷ lệ không thấp hơn 5% trên thu nhập  
	
	
	
	

	-
	Trích lập các quỹ khác 
	
	
	
	

	f
	Phương thức phân phối thu nhập 
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ thu nhập chia theo mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các thành viên  
	
	
	
	

	-
	Tỷ lệ thu nhập chia theo vốn góp 
	
	
	
	

	3
	Nội dung hoạt động 
	
	
	
	

	-
	Dịch vụ cung ứng cho thành viên 
	
	
	
	

	-
	Dịch vụ cung ứng cho thành viên và tổ chức, cá nhân không phải là thành viên HTX  
	
	
	
	

	-
	Dịch vụ cung ứng cho tổ chức, cá nhân không phải là thành viên HTX 
	
	
	
	

	4
	Bộ máy tổ chức 
	
	
	
	

	a
	Hội đồng quản trị 
	
	
	
	

	-
	Có từ 3 người trở lên và không quá 15 người  
	
	
	
	

	-
	Có ít hơn 3 người hoặc nhiều hơn 15 người 
	
	
	
	

	b
	Giám đốc (tổng giám đốc) 
	
	
	
	

	-
	Giám đốc (tổng giám đốc) do được bầu 
	
	
	
	

	-
	Giám đốc (tổng giám đốc) do được HĐQT chọn từ thành viên HĐQT chọn cử từ thành viên HĐQT   
	
	
	
	

	-
	Giám đốc (tổng giám đốc) do được HĐQT thuê  
	
	
	
	


(Đánh dấu X vào cột tương ứng)
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